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I. Trắc nghiệm: (5 điểm )

Câu 1: Gia đình E luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc nam. Việc làm đó thể hiện điều gì ?
A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.         

B. Yêu thương con cháu.

C. Giúp đỡ con cháu.                                                               

D. Quan tâm con cháu.

Câu 2: Câu tục ngữ : « Đi một ngày đàng học một sàng khôn » nói về truyền thống nào của gia đình?
A. Truyền thống yêu nước.                     

B. Truyền thống hiếu học.

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.          

D. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.

Câu 3: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng được gọi là?
A. Giữ gìn gia đình hạnh phúc.                        



B. Làm giàu cho gia đình.

C. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình                  

D. Giữ gìn nòi giống.

Câu 4: Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết.                           


B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.                      



D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 5: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học.

B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.

C. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường.

D. Trêu tức bạn.

Câu 6: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người yêu quý và kính trọng.                   

B. Mọi người kính nể và ngưỡng mộ.

C. Mọi người coi thường.                                    

D. Mọi người xa lánh.

Câu 7: Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?

A. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà.

B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.

C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.

D. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới.

Câu 8: Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên ban. Hành động đó thể hiện điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết.                           

B. Lòng yêu thương mọi người.

C. Tinh thần yêu nước.                          

D. Lòng trung thành.

Câu 9: Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Đức tính chăm chỉ, cần cù.


B. Đức tính tiết kiệm.

C. Tinh thần kỷ luật.                           

D. Lòng yêu thương con người.

Câu 10: Tên 1 chương trình truyền hình thể hiện lòng yêu thương con người:

A. Ai là triệu phú       


 
B. Hãy chọn giá đúng
C. Cặp lá yêu thương                             

D. Thời sự

Câu 11: Câu tục ngữ nào thể hiện đức tính tôn trọng sự thật :

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
                   
B. Nói phải củ cải cũng nghe

C. Còn nước còn tát

  


D. Dục tốc bất đạt

Câu 12: Câu tục ngữ : « Có công mài sắt có ngày nên kim » nói về đức tính truyền thống gì?

A. Đức tính khiêm nhường.                

B. Đức tính tiết kiệm.

C. Đức tính trung thực.                      

D. Đức tính siêng năng, kiên trì

Câu 13: Biểu hiện tôn trọng sự thật là:
A. Suy nghĩ một đường làm một nẻo

C. Thẳng thắng nhận khuyết điểm

B. Đỗ lỗi cho bạn khi mắc khuyết điểm  

D. Luôn nói dối với bạn bè 

Câu 14: Hành vi nào tôn trọng sự thật dưới đây?
A. Quay cóp trong giờ kiểm tra


C. Nói dối với thầy cô.

B. Lấy cắp điện thoại của bạn


D. Tôn trọng  chân lý .

Câu 15 : Biểu hiện nào là không tôn trọng sự thật 

A. Dũng cảm chỉ ra kẻ bắt cắp.      

C. Không nghe ý kiến mọi người

B. Biết cảm thông chia sẻ



D. Không lừa dối bạn bè 

II. Tự luận :( 5 điểm )



Câu 1: (2 điểm)

Em hiểu thế nào là yêu thương con người? Hãy kể về một việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi người (đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc hàng xóm láng giềng, người trên đường phố...) 
Câu 2: (1 điểm)

Theo em, vì sao chúng ta phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
Câu 3: (2 điểm)

Mai và Thảo cùng học lớp 6C do Mai làm lớp trưởng. Hai bạn rất thân với nhau. Mai học giỏi, còn Thảo thì học hành chưa được chăm chỉ, hay thiếu bài tập về nhà. Là cán bộ lớp, Mai báo cáo với cô giáo về tình hình chuẩn bị bài của lớp mình, nhưng lại không báo cáo với cô về tình hình của Thảo.

a) Em có đồng tình với Mai không? Vì sao? 

b) Nếu em là Mai, em sẽ làm gì? 

ĐÁP ÁN
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II. Tự luận: ( 5điểm )

Câu 1:(  2 điểm )

Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. 

Sẵn sàng giúp đỡ, cảm thông, chia sẻ, biết hy sinh và tha thứ cho mọi người 

Trong xóm em có một bà cụ đã già nhưng lại không có con cái nương tựa. Thường ngày bà cụ hay buồn rầu, tuổi tác cũng làm cụ yếu đi nhiều, không thể thường xuyên làm việc nhà. Thấy thế, em cùng các bạn thường xuyên đến chơi với cụ, động viên, chăm sóc cụ, xu dọn làm việc nhà giúp cụ. Điều này khiến cụ rất vui và yêu quý chúng em hơn.
Câu 2(( 1 điểm )

Vì đây là những truyền thống có giá trịu về tinh thần, vô cùng quý giá , góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. Những truyền thống đó còn nói lên nét văn hóa, bản sắc độc đáo của dân tộc Việt Nam.
Câu 3:( 2 điểm )

- Em không đồng ý Mai. Vì làm như vậy không giúp bạn tiến bộ thêm. (1đ) 

- Nếu em là Mai, em sẽ khuyên bạn nên chăm chỉ làm bài tập về nhà nếu còn tái diễn em sẽ báo cáo cho cô giáo. (1đ)

